
NHÃN HIỆU /
SỐ LOẠI
KÝ HIỆU SẢN PHẨM

STT Ký Hiệu Đóng trên 
sản phẩm THUYẾT MINH CÁC KÝ HIỆU

1 ET                               
M

ET : Độ lệch ngang                                                       
M : Machine ( Phay)

2 C                                         
H                  

C : Casting ( đúc khuôn)                                                    
H : Heat Treatment ( Luyện Nhiệt)

3 22                           
Make IN CHINA

22:Năm sản xuất                                                           
Make in CHINA : Sản xuất tại trung quốc

4 JWL VIA                   
500KG

500kg : trọng tải lớn nhất mỗi bánh   .  VIA JWL 
: Vành hợp kim tiêu chuẩn Nhật Bản cho xe con           

5 813                            
15X6J

813 : Mã sản phẩm                                          
15X6J : Ký Hiệu sản phẩm

6
M4                                    

11301-3                                                         
ET35 A4

M4 :Ký hiệu máy phay CNC , 11301-3 : Số lô 
sản xuất          ET 35 : độ lệch ngang 35 , A4 : 
Mã màu 
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